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Số 06-TB/HĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả điếm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan đảng, 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 23/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tổ chức thi nâng ngạch công chức trong cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng 
ngạch công chức trong cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội năm 2020 (đính kèm Phụ lục ỉ  và 2); đồng thời tồ chức chấm phúc khảo 
điểm thi theo quy chế thi (nếu có).

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/01/2021. 
Công chức dự thi có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi(1), đề nghị gửi Đơn 
phúc khảo về Hội đồng thi (qua phòng Chính sách - Tổng họp, Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy, địa chỉ: số 247 Nguyễn Trung Trực, phường 2, thành phố Sóc Trăng).

Hội đồng thi thông báo đến các đồng chí được biết.

Nơi nhân: PHÓ TRƯỞNG BAN TÓ CHỨC TỈNH ỦY
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội đồng thi (báo cáo),
- Địa phương, đơn vị có liên quan,
- Website Tỉnh ủy,
- Lưu HĐ (2b).

kiêm

1 Không tổ chức phúc khảo môn ngoại ngữ (đạt theo quy định) và môn kiến thức chung (theo quy chế kỳ thi).



Phụ lục 1
Ả ĐIỂM THI KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2020 
NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH
ng báo số 06-TB/HĐ, ngày 31/12/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức)

TT Họ và tên Số báo 
danh

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Dân
tộc

Chức vụ, 
đơn vị công tác

KÉT QUẢ THI CÁC MÔN

Ngoại ngữ Kiến thức 
chung

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

(thang điểm 100)

Ghi
chú

Huỳnh Thanh An A001 21/5/1970 Kinh
ủy  viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ 
chức Huyện ủy Cù Lao Dung

Đạt Đạt 55

Võ Kim Anh A002 07/9/1985 Kinh
Phó Trưởng phòng Tuyên 

truyền - Báo chí và tổng hợp, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đạt Đạt 60

Đàm Mỹ Anh A003 03/5/1985 Kinh UVBTV Đoàn các cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh Miễn thi Đạt 50

Võ Văn Cầu A004 1966 Kinh Phó Trưởng Ban Dân vận 
Huyện ủy Kế Sách

Đạt Đạt 50

Trần Văn Cường A005 22/08/1984 Kinh Phó Chánh Văn phòng Huyện 
ủy Cù Lao Dung Miễn thi Đạt 55

Lương Thị Mỹ Châu A006 28/12/1973 Kinh

Chuyên viên Phòng theo 
dõi công tác phòng, chống 

tham nhũng, Ban Nội chính 
Tỉnh ủy

Miễn thi Đạt 17,5

Nguyễn Văn Dô A007 25/11/1980 Kinh
Huyện ủy viên,

Chánh Văn phòng Huyện ủy 
Cù Lao Dung

Miễn thi Đạt Vắng
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TT Họ và tên Số báo 
danh

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Dân
tộc

Chức vụ, 
đơn vị công tác

KÉT QUẢ THI CÁC MÔN
Ghi
chúNgoại ngữ Kiến thức 

chung

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

(thang điểm 100)

8 Huỳnh Thanh Điền A008 16/7/1982 Kinh
Chuyên viên Ban Tổ chức 

Đảng ủy các cơ quan và doanh 
nghiệp tỉnh

Miễn thi Đạt 57,5

9 Lâm Thị Mỹ Ên A009 03/11/1980 Kinh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ huyện Cù Lao Dung Đạt Đạt 57,5

10 Dương Hồng Hải AO 10 10/6/1980 Kinh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 
động huyện Cù Lao Dung Miễn thi Đạt 70

11 Cao Vãn Hiếu A011 02/9/1982 Kinh Chuyên viên Văn phòng 
Huyện ủy Kế Sách Đạt Đạt 70

12 Ồng Vĩnh Hưng A012 06/2/1986 Hoa Chuyên viên Ban Tổ chức 
Huyện ủy Châu Thành Miễn thi Đạt 70

13 Nguyễn Trung Kiên A013 21/5/1981 Kinh Chuyên viên Ban Tồ chức Thị 
ủy Ngã Năm Miễn thi Đạt 57,5

14 Bùi Văn Khải A014 1969 Kinh
Huyện ủy viên, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch ủy  ban nhân dân 
xã Ba Trinh, huyện Kế Sách

Đạt Đạt 52,5

15 Lưu Thị Loan AO 15 28/2/1984 Kinh
Chuyên viên phòng Tuyên 

truyền - Báo chí và tồng hợp, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đạt Đạt 60

16 Phạm Thanh Loan AO 16 25/5/1967 Kinh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - 
Nữ công, Liên đoàn Lao động 

tỉnh
Miễn thi Đạt 27,5
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TT Họ và tên Số báo 
danh

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Dân
tộc

Chức vụ, 
đơn vị công tác

KẾT QUẢ THI CÁC MÔN
Ghi
chúNgoại ngữ Kiến thức 

chung

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

(thang điểm 100)

17 Nguyễn Thành Long AO 17 26/02/1977 Kinh Phó Trưởng Ban Dân vận 
Huyện ủy Trần Đề

Miễn thi Đạt 72,5

18 Trần Thanh Luân AO 18 03/02/1982 Kinh
Thị ủy viên, Bí thư Đảng 

ủy xã Vĩnh Tân, thị xã 
Vĩnh Châu

Đạt Đạt 65

19 Lê Thị Hồng Mơ AO 19 02/02/1985 Kinh Chuyên viên Văn phòng 
Huyện ủy Châu Thành Miễn thi Đạt 72,5

20 Châu Thị Muỗi A020 26/7/1981 Kinh Phó Trưởng Ban Tổ chức 
Huyện ủy Mỹ Tú Đạt Đạt 50

X

21 Thạch Thị Bé Năm A021 20/04/1984 Khmer Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 
xã Viên An, huyện Trần Đề

Miễn thi Đạt 57,5 s

22 Bùi Thị Thu Nga A022 19/6/1973 Kinh
Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

xã Châu Khánh, huyện Long 
Phú

Miễn thi Đạt 37,5

23 Lý Ngọc A023 30/3/1986 KM Chuyên viên Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy Miễn thi Đạt 50

24 Trịnh Ánh Nguyệt A024 12/12/1984 Kinh Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã 
Long Bình, thị xã Ngã Năm Miễn thi Đạt 67,5

25 Dương Hồng Nhân A025 14/6/1975 Kinh
Ưỷ viên Thường trực Ưỷ ban 

Mặt trận Tồ quốc Việt Nam thị 
xã Ngã Năm

Miễn thi Đạt 80

26 Liêu Sơn Nhất A026 10/10/1985 KM
Phó Trưởng phòng 

Tổ chức - cán bộ, Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy

Miễn thi Đạt 52,5
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TT Họ và tên Số báo 
danh

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Dân
tộc

Chức vụ, 
đon vị công tác

KÉT QUẢ THI CÁC MÔN
Ghi
chúNgoại ngữ Kiến thức 

chung

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

(thang điểm 100)

27 Trần Vũ Phong A027 02/02/1975 Kinh Chuyên viên Văn phòng 
Huyện ủy Kế Sách Đạt Đạt 75

28 Nguyễn Thanh Phương A028 01/4/1973 Kinh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - 
Chính sách pháp luật, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh
Đạt Đạt 32,5

29 Nguyễn Hồng Phượng A029 01/01/1969 Kinh

ủy  viên Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy, Giám đốc 
Trung tâm Chính trị huyện 

Long Phú

Miễn thi Đạt 50

30 Trịnh Phước Thảo A030 27/5/1967 Kinh
Trưởng phòng Khoa giáo, Văn 

hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy

Đạt Đạt 55

31 Trương Thị Hồng Thắm A031 16/2/1986 Kinh Phó Chánh Văn phòng Huyện 
ủy Thạnh Trị Miễn thi Đạt 62,5

32 Bùi Văn Thắng A032 11/12/1967 Kinh Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị 
xã Ngã Năm Miễn thi Đạt 50

33 Nguyễn Chí Thiện A033 01/9/1980 Kinh
Phó Trưởng Ban Phong trào - 
Tuyên giáo, ủy  ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Đạt Đạt 75

34 Lương Vân Thịnh A034 30/01/1984 Kinh Phó Trưởng Ban Tổ chức 
Huyện ủy Cù Lao Dung Miễn thi Đạt 75

35 Tiền Thị Thu Trang A035 16/10/1983 Kinh Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ 
thị xã Ngã Năm

Miễn thi Đạt 75
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TT Họ và tên Số báo 
danh

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Dân
tộc

Chức vụ, 
đơn vị công tác

KÉT QUẢ THI CÁC MỒN
Ghi
chúNgoại ngữ Kiến thức 

chung

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

(thang điểm 100)

36 Nguyễn Dương Khả Tú A036 30/12/1983 Kinh
Chuyên viên Ban Phong trào - 
Tuyên giáo, ùy  ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Đạt Đạt 65

37 Trương Thị Hồng Vân A037 10/2/1979 Kinh
Phó Trưởng phòng Lý luận 

chính trị và lịch sử Đảng, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy

Miễn thi Đạt 75

38 Quách Thanh Vui A038 27/6/1968 Kinh
ủy  viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Trưởng Ban dân 
vận Huyện ủy Mỹ Tú

Vắng Vắng Vắng A1
39 Nguyễn Thị Kim Xuyên A039 10/3/1982 Kinh Chuyên viên Ban Tổ chức 

Huyện ủy Thạnh Trị Miễn thi Đạt 65 ¥r//
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IỊJẢ ĐIẺM THI KỲ THI NÂNG NGACH CÔNG CHỨC NÃM 2020
TỪ NGẠCH CÁN s ự  LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN

báo số 06-TB/HĐ, ngày 31/12/2020 cùa Hội đồng thi nâng ngạch công chức)

TT Họ và tên

ễ *  “ s ó c ,

Số báo 
danh

w -----------------

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Dân
tộc

Chức vụ, 
đơn vị công tác

KÉT QUẢ THI CÁC MÔN
Ghi
chúNgoại ngữ Kiến thức 

chung

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

(thang điểm 100)

1 Nguyễn Thanh Dương B001 12/11/1969 Kinh Công chức Ban Dân vận Huyện 
ủy Mỹ Xuyên Đạt Đạt 20

2 Lý Thành Được B002 09/11/1986 Kinh Công chức Văn phòng Huyện ủy 
Trần Đề Đạt Đạt 55

3 Trần Hoàng Kha B003 07/06/1989 Kinh Công chức ủy  ban Mặt trận Tồ 
quốc Việt Nam thị xã Vĩnh Châu Miễn thi Đạt 50

4 Trần Hoàng Long B004 01/11/1967 Kinh Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 
Kế Sách Đạt Đạt 60

5 Trần Hoàng Nhủ B005 25/08/1992 Kinh UVTV, Thị đoàn Vĩnh Châu Miễn thi Đạt 70

6 Trần Hồng Ni B006 26/02/1984 Kinh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 
nữ huyện Mỹ Xuyên Đạt Đạt 40

7 Danh Đà Nương B007 25/03/1983 Khmer UVTV, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị 
xã Vĩnh Châu Miễn thi Đạt 85

8 Đặng Hồng Trang B008 09/7/1986 Kinh Công chức Văn phòng Đảng ủy 
các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đạt Đạt 60


